
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 40, ngõ 1 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TH HOÀNG ĐẠT

0109768819

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh

4773

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

8. Bốc xếp hàng hóa 5224

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TH HOÀNG ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TH HOANG DAT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TH HOANG DAT., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989726035
Email:

Fax:
Website:
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13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

14. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về 
phòng cháy và chữa cháy

7110

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;

7730

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7990

22. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động 
an toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc 
bảo dưỡng.

8020

23. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Quản lý vận hành nhà chung cư
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299
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28. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: Túi, bao tải, hộp, 
thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa;
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt;
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
- Sản xuất đá nhân tạo;
- Sản xuất băng keo;

2220

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

33. Thu gom rác thải không độc hại 3811

34. Thu gom rác thải độc hại 3812

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

37. Tái chế phế liệu 3830

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường bộ 4212

41. Xây dựng công trình điện 4221

42. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

43. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321

48. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

49. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự 
động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

50. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ KHOA Việt 
Nam

Nhà số 17, đường số 
3, thôn Hạ Vũ 1, Xã 
Hoằng Đạt, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

1.800.000.000 90,000 172064361

2 NGUYỄN 
TRƯỜNG 
MINH

Việt 
Nam

Số 02 Tận Nam 1, 
Phường Nam Ngạn, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

200.000.000 10,000 038093007026

51. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, chống ẩm và 
chống thấm nước, chống ẩm các toà nhà. Các công việc dưới 
bề mặt. Xây dựng bể bơi ngoài trời. Rửa bằng hơi nước, phun 
cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà.

4390

52. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

53. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649(Chính)

54. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

55. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su;
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 08/10/2021 đến ngày 07/11/2021



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093007026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 02 Tận Nam 1, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P208, nhà C, chung cư Vinaconex 3, ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRƯỜNG MINH Nam

08/12/1993 Kinh Việt Nam

31/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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